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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ  

kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

 

Thực hiện Văn bản số 08/HĐPH ngày 30/8/2024 của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh Tuyên Quang về báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

phục vụ kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Sơn Dương (sau đây 

viết tắt là Hội đồng phối hợp) báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL) phục vụ kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương (Từ 

ngày 01/01/2023 đến 31/8/2024), cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

1. Tình hình triển khai hoạt động của các thành viên Hội đồng, Cơ 

quan Thường trực Hội đồng, Tổ Thư ký Hội đồng trong triển khai các nhiệm 

vụ của Hội đồng năm 2023 và 8 tháng đầu năm 2024 

1.1. Củng cố, kiện toàn và hoạt động của Hội đồng  

Hội đồng phối hợp huyện đã được kiện toàn theo Quyết định số 4602/QĐ-

UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện; Quyết định số 1378/QĐ-

UBND ngày 26/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện về điều chỉnh tên thành viên 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tại Quyết định số 4602/QĐ-

UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện với 29 thành viên do 01 đồng 

chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Chủ tịch Hội đồng. 

Chủ tịch Hội đồng ban hành Quyết định số 117/QĐHĐPH ngày 05/10/2021 

về việc thành lập Tổ thư ký; Quyết định số 120/QĐHĐPH ngày 07/10/2021 ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

thành viên Hội đồng trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực 

hiện công tác PBGDPL trên địa bàn huyện. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành 32 văn bản (06 kế hoạch,01 

quyết định, 25 công văn) chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trên địa 

bàn huyện. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện trong việc thực hiện công tác PBGDPL; kịp thời tư vấn, định hướng nội 

dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. 

(Có danh mục văn bản ban hành kèm theo) 
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1.2. Hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp huyện  

Thành viên Hội đồng phối hợp huyện đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm 

các hoạt động của Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tham mưu cho UBND huyện ban 

hành văn bản triển khai thi hành Luật; tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ tham 

mưu cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội 

đồng chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm 

vi quản lý. 

a) Thành viên HĐPH là Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan Thường 

trực Hội đồng phối hợp 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban 

hành Kế hoạch số 247-KH/HU ngày 31/7/2024 về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU 

ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVII) về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân;  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành (04 

quyết định; các văn bản chỉ đạo hoạt động PBGDPL trên địa bàn, trong đó Kế 

hoạch số 45/KH-UBND ngày 10/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế 

hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/02/2024 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế 

hoạch số 345/KH-UBND ngày 15/7/2024 về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 

20/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVII);  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Ban hành Văn bản số 795/UBND-TP 

ngày 05/4/2024 về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 31/5/2024 thực hiện 

Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên 

địa bàn huyện Sơn Dương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định 

số 1674/QĐ-UBND ngày 15/4//2024 về việc công nhận 52 Báo cáo viên pháp luật 

cấp huyện, huyện Sơn Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành 

quyết định công nhận 851 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được tập huấn nghiệp 

vụ, chủ động cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật mới, chuyên sâu theo ngành, 

lĩnh vực công tác và thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ 

quan, đơn vị, địa bàn. 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành 32 văn bản (06 

kế hoạch,01 quyết định, 25 công văn) chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL 

trên địa bàn huyện; tổ chức 02 hội nghị triển khai hoạt động của Hội đồng cho 29 

đại biểu là thủ trưởng các cơ quan đơn vị thành viên hội đồng; tổ chức 04 hội nghị 

triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua kỳ họp thứ 4, 5, 6 và kỳ 

họp bất thường lần thứ 2 và thứ 5 tại 32 điểm cầu (01 điểm cầu tại UBND huyện, 

31 điểm cầu tại UBND các xã, thị trấn) cho 7.320 đại biểu là thủ trưởng các cơ 
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quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã; bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân 

phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã 

hội thôn, tổ dân phố. 

- Ngày 08, 09/5/2024, Phòng Tư pháp đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ công tác tư pháp cho 60 đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngày 30/8/2024, tham mưu UBND huyện tổ chức 

01 hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 cho 

30 đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

b) Thành viên HĐPH là Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện 

Tham mưu UBND huyện ban hành 06 kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo 

dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện.1 Phối hợp với 

Công an huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Tư pháp 

huyện tổ chức tổ chức 03 hội nghị bồi dưỡng kiến thức thực hiện Tiểu dự án 2, 

Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi” và Tiểu dự án 1 Dự án 10 cho 240 đại biểu là Trưởng 

thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thôn, lực 

lượng tham gia bảo vệ ANTT, Y tá thôn bản và người uy tín của các xã trên địa 

bàn huyện2. 

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030: Treo pano, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trên địa bàn 

10 xã vùng đồng bào DTTS và MN: (nguồn vốn năm 2022 chuyển 2023 thực hiện: 

Pano cỡ to: 02 cái/ 02 xã; Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cỡ dài: 68 cái/ 09 xã, 

thị trấn; kinh phí thực hiện 85.172.000 đồng; Năm 2023: Treo pano, băng rôn khẩu 

hiệu tuyên truyền trên địa bàn 24 xã vùng đồng bào DTTS và MN thực hiện: Pano 

                                           
1 Ban hành 06 kế hoạch, gồm: Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 14/3/2023 về phát triển kinh tế - xã hội, 

xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 362/KH-

UBND ngày 29/8/2023 về thực hiện Tiểu dự án 2, dự án 9 "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" trên địa bàn huyện Sơn Dương năm 2023; Kế hoạch số 

115/KH-UBND ngày 08/3/2024 thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi” và các văn bản chỉ đạo có liên quan; Kế hoạch số 106/KH-

UBND ngày 01/3/2024 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi huyện Sơn Dương năm 2024; Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/3/2024 phát triển 

kinh tế - xã hội xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Sơn Dương năm 

2024; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 22/3/2024 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Sơn Dương năm 2024. 

2 Năm 2023 tổ chức 02 hội nghị tập huấn cụ thể: Phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức 01 hội nghị 

tập huấn thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi” cho 70 đại biểu là Trưởng thôn, Y tá thôn bản, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn tại 

09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Ninh Lai, Đông Thọ, Trung Yên, Thiện Kế, Tân Thanh, Minh Thanh, Hợp 

Hoà, Lương Thiện, Bình Yên); tổ chức 01 hội nghị Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật kết các hoạt 

động nói chuyện chuyên đề về tuyên truyền pháp luật thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 cho 64 đại biểu là Trưởng 

ban công tác MT và các tổ chức đoàn thể thôn, người uy tín tại 03 xã (Đông Thọ, Đồng Quý, Quyết Thắng). 

Năm 2024: phối hợp với phòng Công an huyện tổ chức 01 hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng tuyên 

truyền pháp luật cho người có uy tín thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 cho 85 đại biểu là người uy tín của 11 xã 

(Đông Lợi, Trung Yên, Hợp Hoà, Đồng Quý, Lương Thiện, Bình Yên, Quyết Thắng, Đông Thọ, Chi Thiết, Tân 

Thanh, Minh Thanh). 
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cỡ nhỡ: 36 cái/ 04 xã; Pano nhỏ: 242 cái/ 18 xã; Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 

cỡ dài: 130 cái/ 13 xã, thị trấn; Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cỡ nhỡ: 122 cái/ 

16 xã; kinh phí thực hiện 454.000.000 đồng; Năm 2024, dự kiến treo pano, băng 

rôn khẩu hiệu tuyên truyền trong Quý III trên địa bàn 24 xã vùng đồng bào DTTS 

và MN thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9: Pano cỡ nhỡ: 40 cái; Pano nhỏ: 238 cái; 

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cỡ dài: 194 cái; Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 

cỡ nhỡ: 196 cái; kinh phí thực hiện 531 triệu đồng (đang làm thủ tục đấu thầu theo 

quy định). 

c) Thành viên HĐPH là Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 Ban hành 07 văn bản3 hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền về phổ biến giáo dục pháp luật. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt 

việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cụ thể: 

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thực hiện sản xuất 

và phát sóng 166 tin, bài trên sóng phát thanh của huyện, thực hiện và duy trì 

mục "Văn bản - Chính sách" 5 số (thứ 4 hàng tuần) để tuyên truyền lồng ghép 

các văn bản chỉ đạo của cấp trên về pháp luật, chủ động khai thác, sử dụng tài 

liệu tuyên truyền pháp luật của bản thu âm và bản giấy có các số Chuyên mục 

“Phổ biến pháp luật” được Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ: 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn. Biên tập và đăng tải 128 tin, bài và văn bản 

quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành và các văn bản chỉ đạo liên quan 

đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật trên 

Trang Thông tin điện tử, duy trì mục “Pháp luật - An ninh - Quốc Phòng” trên Trang 

thông tin điện tử huyện; liên kết với Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Lấy 

ý kiến góp ý vào dự thảo Quy phạm pháp luật, Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật 

tỉnh Tuyên Quang, Luật tiếp cận thông tin. Biên tập 06 chương trình đơn có nội 

dung tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, phục vụ tuyên truyền lưu động 

12 lượt bằng xe loa trên tuyến Quốc lộ 2C, Quốc lộ 37, các tuyến đường tỉnh, đường 

huyện và khu tập trung đông dân cư; cắt dán 40 băng zôn, 80 khẩu hiệu tuyên 

truyền; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng "Tháng 

hành động phòng, chống ma tuý", "Tháng an toàn giao thông", "Tháng hành động 

                                           
3 Ban hành 07 văn bản, gồm: Văn bản số 14/PVH ngày 01/02/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến, lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất nước (sửa đổi); Văn bản số 48/PVH ngày 06/3/2023 về việc 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; Văn bản số 61/KH-VH ngày 20/3/2023 về thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; Văn bản số 190/KH-VH ngày 31/7/2023 về việc tuyên truyền 

Luật dân chủ ở cơ sở; Văn bản số 98/PVH ngày 01/4/2024 về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông; Văn bản số 131/PVH ngày 7/5/2024 về việc tuyên truyền nội dung đề cương giới thiệu Luật Viễn 

thông năm 2023; Văn bản số 137/PVH ngày 10/5/2024 về việc tham gia ý kiến góp ý xây dựng các dự án Luật 

trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. 

 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/
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quốc gia phòng, chống HIV/AIDS", "Ngày quốc tế phòng, chống tham nhũng" và 

"Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở với tổng số 6.200 

buổi, phục vụ khoảng 2.170.000 lượt người nghe; ngoài ra tuyên truyền thông qua 

các buổi họp, hội nghị của các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố và qua các câu lạc bộ 

văn hóa cơ sở. Cắt dán 62 băng rôn với 124 khẩu hiệu tuyên truyền có nội dung 

về phổ biến giáo dục pháp luật. 

d) Thành viên HĐPH là Lãnh đạo Hội Nông dân huyện 

 Ban hành 07 văn bản hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền, 

PBGDPL trong sinh hoạt chi hội, cụ thể: Tuyên truyền phổ biến, quán triệt các 

Luật mới, các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nghị quyết Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị 

quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đến toàn thể cán bộ hội, hội viên 

thuộc phạm vi quản lý.  

Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện 

đoàn Sơn Dương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp số 01/KHPH- 

PTP-HLHPN-HND-ĐTN ngày 02/5/2022 thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn 

huyện, giai đoạn 2022-2025. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 161 

buổi tuyên truyền pháp luật cho 8.236 lượt hội viên nông dân. Duy trì hoạt động 

30 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 30 cơ sở hội, thường xuyên phối hợp 

công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức văn hóa - xã hội cùng cấp tổ chức hội 

nghị tuyên truyền PBGDPL lồng ghép với sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ “Nông 

dân với pháp luật”; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống, giao thông đượng bộ, đất đai, cư trú… cho cán bộ hội, hội 

viên và nông dân trên địa bàn. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL cho 

hội viên, cụ thể: Chỉ đạo cơ sở hội thành lập trang facebook, fanpage, Zalo để 

đăng, chia sẻ tin bài về các hoạt động của tổ chức hội; thường xuyên truy cập 

trang thông tin điện tử Hội nông dân tỉnh, like, bình luận và chia sẻ trên trang 

facebook, fanpage của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện và cơ sở hội đạt 

100% chỉ tiêu cấp trên giao. Cung cấp tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử, 

đăng tin bài lên nhóm zalo và trang fanpage Hội Nông dân tỉnh 1.061 tin, bài. 

Truy cập Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; like, bình luận và chia sẻ lên 

trang fanpage, facebook của Hội Nông dân tỉnh, huyện và cơ sở 546.053 lượt. Hội 

Nông dân huyện và 31 cơ sở hội sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử của 

Hội Nông dân tỉnh và định hướng sinh hoạt chỉ hội. Cơ sở Hội đã thực hiện tốt 

việc xây dựng tài liệu, nội dung, định hướng sinh hoạt chi hội phù hợp để hướng 

dẫn các chi hội sinh hoạt đạt 100%, thông qua công tác tuyên truyền giáo dục đã 

nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi 



 6 

Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân 

các cấp. Tạo sự đồng thuận góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Hội 

và giai cấp nông dân. 

đ) Thành viên HĐPH là Lãnh đạo Huyện đoàn Sơn Dương 

Ban hành các văn bản triển khai phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết, 

kết luận của Đảng, Nghị quyết Trung ương Đoàn, các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên các chi đoàn. 

Phối hợp công an huyện, các trường THPT (Trường THPT Dân tộc Nội trú, THPT 

Sơn Dương, THPT Kim Xuyên, THPT Kháng nhật) và các trường THCS, trường 

Tiểu học tổ chức 31 buổi ngoại khóa “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo 

lực học đường”; tổ chức 75 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, ký 

cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ cho trên 30.000 đoàn viên, 

thanh niên, đội viên, thiếu nhi trên địa bàn huyện; duy trì có hiệu quả hoạt động 

của các đội TNXK tham gia phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết 

nguyên đán năm 2023, 2024. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 

chức 18 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 6.500 đoàn viên, thanh 

thiếu nhi tại các xã, thị trấn, nội dung tuyên truyền: Luật Thanh niên; Bộ luật Dân 

sự năm 2015; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Cư trú; Luật giao 

thông đường bộ; Luật Căn cước và các quy định pháp luật khám tuyển nghĩa vụ 

quân sự, cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, việc cấm buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại thuốc pháo… 

e) Thành viên HĐPH là Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện 

Hằng năm, căn cứ kế hoạch và các văn bản của các cơ quan, ban, ngành 

Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện và phối hợp 

tuyên truyền văn bản Luật. Kết quả: Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với 

Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động và Thương binh và 

Xã hội, Công an huyện tổ chức 03 đợt tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật 

Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Giao thông 

đường bộ với 1.150 lượt người tham gia. 

Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức và phối hợp với cơ quan, đơn vị 

tổ chức triển khai phổ biến, pháp luật như: Luật đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội, 

Điều lệ Công đoàn... để nâng cao kiến thức về pháp luật cho đoàn viên, người lao 

động. Nhờ đó, nhận thức về pháp luật của đoàn viên, người lao động được nâng 

lên, một số vướng mắc được giải đáp. 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật: 100% lãnh đạo, 

chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện đã được bồi dưỡng, tham gia các lớp tập 

huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện đã phân cộng 

đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tham gia làm tuyên truyền viên tổ 

tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 

phân công đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tham gia hòa giải 

viên lao động của Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Tuyên Quang. 

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở lập trang facebook, fanpage, Zalo để đăng, 

chia sẽ tin bài về các hoạt động của tổ chức công đoàn; thường xuyên truy cập 
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trang fanpage của Liên đoàn Lao động tỉnh, like, bình luận và chia sẻ trên trang 

facebook, zalo của Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện và cơ sở hội đạt 100% chỉ tiêu 

cấp trên giao. Cung cấp tin bài, đăng tin bài lên nhóm zalo và trang fanpage Liên 

đoàn Lao động huyện, tỉnh được 1.568 tin, bài. Like, bình luận và chia sẻ lên trang 

fanpage, facebook, zalo của Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện và cơ sở 786.532 

lượt. Liên đoàn Lao động huyện và 100% các công đoàn cơ sở sử dụng có hiệu 

quả trang fanpage, facebook, zalo của Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện. Các công 

đoàn cơ sở đã thực hiện tốt việc xây dựng tài liệu, nội dung, định hướng hoạt động 

phù hợp để thông qua công tác tuyên truyền giáo dục đã nâng cao nhận thức cho 

đoàn viên, người lao động; góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Công 

đoàn các cấp đã đề ra; tạo sự đồng thuận góp phần cùng cố và nâng cao vị thế của 

tổ chức Công đoàn. 

g) Thành viên HĐPH là Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp 

cùng các phòng ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 

Nhân dân trên địa bàn huyện. Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, 

chiến sĩ, LLVT huyện được 24 cuộc, quân số 384 lượt đồng chí; phối hợp với 

Phòng Tư pháp, UBND 31 xã, thị trấn phổ biến, giáo dục pháp luật cho 16.350 

lượt cán bộ và Nhân dân tham gia; phổ biến Luật Quốc phòng và các văn bản pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng cho lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị 

động viên, quân số: 860 đồng chí; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 

và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự; 

Tuyển sinh quân sự, được 150 lượt; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các xã, 

thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương, 

giảm tỷ lệ các vụ việc vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. 

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức cơ bản về công tác giáo dục pháp luật, kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng theo hướng: 

Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cho cán bộ trẻ; 

bồi dưỡng thông qua các hội thi tuyên truyền viên pháp luật, sơ kết, rút kinh 

nghiệm... Đồng thời, phát huy vai trò tự học, tự rèn của đội ngũ Báo cáo viên pháp 

luật để nâng cao trình độ, năng lực hiểu biết pháp luật tại cơ quan, xã, thị trấn. Đã 

kiện toàn tổ cán bộ giảng dạy chính trị 47/47 đồng chí (Ban CHQS huyện 05 đồng 

chí; Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị Tự vệ 42 đồng chí), duy trì hoạt động có 

nền nếp, phân công cụ thể, chặt chẽ đến từng người, phù hợp với năng lực chuyên 

môn và đối tượng người học. Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được tham gia 

tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; có phẩm chất tốt, năng lực khá, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ được giao. 

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, Cổng thông tin 

điện tử của địa phương, đơn vị; trên các báo in, báo điện tử, tạp chí, bản tin, 

Website, trang fanpage và mạng xã hội về các văn bản pháp luật, nhiệm vụ quản 

lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, các nhân tố tích cực, gương điển 

hình của tập thể, cá nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, đấu tranh phê phán 
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với các hành vi tiêu cực sai trái... góp phần xây dựng xã hội an toàn, lan tỏa sâu 

rộng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Hơn 450 tin, bài, 

phóng sự, tiểu phẩm truyền hình, phát thanh được tuyên truyền sâu rộng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, đồng thời được chia sẻ, cập nhật 

hàng nghìn lượt trên các trang mạng xã hội. 

h) Các cơ quan trong thành viên HĐPH  

Ngoài các cơ quan thành viên HĐPH nêu trên, các cơ quan khác trong thành 

viên Hội đồng phối hợp tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền, PBGDPL được 

3.139 buổi. Trong đó: Tuyên truyền miệng được 385 buổi, có 28.121 lượt người 

nghe; tuyên truyền trên Đài truyền thanh - Truyền hình huyện và loa truyền thanh 

cơ sở 2.754 buổi. 

2. Thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường  

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành 04 văn bản chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường4.    

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học kiện toàn đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp luật; hằng năm, cử cán bộ, giáo viên làm công tác phổ 

biên, giáo dục pháp luật tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức để nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật thực 

hiện công tác tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả. 

Các đơn vị trường học phối hợp với Công an huyên tổ chức 42 buổi tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho 15.257 giáo viên, học sinh về các quy định pháp 

luật về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; lợi ích của việc chấp hành 

pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công 

dân; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi 

trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an 

toàn giao thông; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học 

đường…; Ban giám hiệu các trường tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép với 

các buổi hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thực hiện tuyên truyền trực tiếp các 

quy định pháp luật được 695 cuộc với 12.000 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

129.800 lượt học sinh nghe và tham gia. Tổ chức treo Băng zôn, khẩu hiệu có nội 

dung tuyên truyền pháp luật 255 chiếc, tuyên truyền bằng tờ rơi và các hình thức 

khác được 2.890 lượt. 

3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL  

                                           
4 Ban hành 04 văn bản gồm: Văn bản số 461/PGDĐT-GDPT ngày 26/10/2023 về việc triển khai thi hành 

các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khoá XV, thông qua tại kỳ họp thứ 5; Văn bản số 154/PGDĐT-GDPT ngày 

30/3/2024 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh; Văn bản 

số 223/PGDĐT-GDPT ngày 24/4/2024 về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1771/CTrPH-CA-

GDĐT về tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2024-2030; Văn bản số 399/PGDĐT-GDPT ngày 30/3/2024 về việc triển khai thi hành các luật, 

nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một 

số vấn đề dư luận quan tâm.  
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 Hiện nay, toàn huyện hiện có 01 Đài truyền thanh và Trang thông tin điện 

tử huyện; 31 Đài truyền thanh cơ sở của 30 xã, thị trấn (xã Hồng Sơn có 02 Đài 

truyền thanh) với tổng số 468 cụm thu (trong đó: 403 cụm đang hoạt động tốt, 

44 cụm đã hư hỏng, 04 cụm thu tín hiệu kém và 17 cụm thu không bắt được tín 

hiệu do địa hình đồi núi và xa trung tâm xã), cơ bản đáp ứng công tác tuyên 

truyền về phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. 

Trang thông tin điện tử huyện: UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động 

và thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện vào giao cho Trung tâm 

Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện vận hành, duy trì hoạt động với các nội 

dung bảo đảm theo quy định của Luật Báo chí, các quy định của pháp luật hiện 

hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng và theo 

quy định tại Điều 3 Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, ban hành theo Quyết định 

số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Văn 

hóa, Truyền thông và Thể thao huyện đã bố trí 03 biên tập viên, 03 phóng viên, 

01 kỹ thuật viên có trình độ đại học trở lên, thực hiện thu thập, biên tập và đăng 

tải thông tin và cử 01 phóng viên chuyên trách phụ trách lĩnh vực pháp luật - an 

ninh – quốc phòng, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện 

nắm bắt thông tin và tình hình quốc phòng an ninh. 

Hệ thống Đài truyền thanh: Từ năm 2023 đến nay, huyện đã quan tâm đầu 

tư nâng cấp, sửa chữa Đài Truyền thanh không dây FM sang hệ thống truyền thanh 

không dây thông minh ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể:  

- Năm 2023: Ủy ban nhân dân huyện đã nâng cấp, sửa chữa truyền thanh 

không dây FM sang hệ thống truyền thanh không dây thông minh ứng dụng công 

nghệ thông tin gồm: 01 Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh cơ sở tại 09 xã 

(Hồng Lạc – Hiện tại đã xác nhập với xã Vân Sơn thành xã Hồng Sơn từ ngày 

1/9/2024, Sơn Nam, Phúc Ứng, Đông Thọ, Văn Phú, Hợp Hòa, Kháng Nhật, Phú 

Lương, Tam Đa) với số tiền 3,5 tỷ đồng. 

- Năm 2024: Ủy ban nhân dân huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện đầu 

tư nâng cấp, sửa chữa Đài truyền thanh không dây FM sang hệ thống Đài truyền 

thanh không dây thông minh ứng dụng công nghệ thông tin tại 04 xã: Vĩnh Lợi, 

Minh Thanh, Tân Thanh, Hào Phú với số tiền 600 triệu đồng từ nguồn ngân sách 

huyện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, triển khai thực hiện 

sửa chữa, nâng cấp Đài truyền thanh không dây FM sang hệ thống Đài truyền 

thanh không dây thông minh ứng dụng công nghệ thông tin tại 06 xã trên địa bàn 

huyện (Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện, Quyết Thắng, Đông Lợi, Đồng Quý). 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật: Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 

tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; hằng năm được cử 

tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
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PBGDPL do cấp trên tổ chức; việc sử dụng mạng lưới Internet trong khai thác 

thông tin, tài liệu về công tác PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của huyện, 

tỉnh và Trang PBGDPL thành thạo, thuận lợi; việc ứng dựng công nghệ thông tin 

trong PBGDPL được đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang 

mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, mạng 

lưới thông tin cơ sở đạt hiệu quả5. 

- Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong PBGDPL: Các cơ 

quan thành viên Hội đồng phối hợp chủ động triển khai kịp thời ứng dụng CNTT 

trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện chuyển đổi số trong công tác 

PBGDPL, tích cực xây dựng trang thông tin điện tử, mở nhiều chuyên mục tuyên 

truyền PBGDPL, đặc biệt ứng dụng CNTT, mạng xã hội fanpage, website, zalo 

của cơ quan, đơn vị6 để chia xẻ, đưa các thông tin cập nhật các chủ trưởng của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới và các thông tin cảnh 

báo đối với người dân về các loại tội phạm đến Nhân dân. 

Ủy ban nhân dân các xã (Sơn Nam, Đại Phú, Hợp Hòa) xây dựng và duy 

trì 03 mô hình ứng dụng CNTT trong PBGDPL có hiệu quả đã được Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện công nhận mô hình điểm hình về PBGDPL có hiệu quả 

theo Quyết định số 151/QĐ-HĐPH ngày 31/12/2023.7  

4. Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL   

4.1. Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”;  

Ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 16/9/2022 thực hiện Quyết định 

số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn huyện Sơn Dương; 

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày17/02/2023 về công tác xây dựng, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 

24/01/2024 công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2024; 

                                           
5Hội đồng phối hợp huyện tổ chức 04 hội nghị triển trực tuyến khai các Luật được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại kỳ họp thứ 4, 5, 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 và lần thứ 5 đến 7.458 đại biểu là Lãnh đạo các 

ban Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo các trường TH, THCS, THPT, Đại diện Hội 

Doanh nghiệp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Trưởng Công an và cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, chi hội Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn. 

Các cơ quan, đơn vị hưởng ứng 03 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với 33.984 lượt người tham gia dự thi 

với 34.573 bài thi, gồm: Cuộc thi "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", Cuộc thi “Tìm hiểu 

về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tội phạm”. 
6Trang Facebook công an huyện Sơn Dương có 23.536 người theo dõ, 17.955 lượt người thích thực hiện đưa 

các thông tin cập nhật chính sách pháp luật và các thôn tin cảnh báo đối với người dân về tội phạm, trang Facebook 

Dòng song phó đáy có 9.831 người theo dõ, 4.948 lượt người thích đưa các thông tin cập nhật chủ trương, chính sách 

của Đảng pháp luật của Nhà nước, Trang facebook của Hội Nông dân huyện và cơ sở 546.053 lượt… 
7 Mô hình “Phổ biến pháp luật qua chia sẻ trong nhóm ZaLo giữa cán bộ công chức cấp xã với các đồng chí 

trưởng thôn trên địa bàn” xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương”; mô hình “Khai thác tin, bài tuyên truyền trên trang 

thông tin điện tử PBGDPL tỉnh để thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở của UBND xã và các thôn xã Đại 

Phú, huyện Sơn Dương”; mô hình “Khai thác tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh để thực 

hiện trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở” tại UBND xã với thôn Tân Dân xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương”.  
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Ban hành  03 quyết định quy phạm pháp luật8 và 02 văn bản tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các cơ quan chuyên môn 

được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản thực hiện tốt công truyền thông, đăng 

tải, gửi văn bản xin ý kiến của các đổi tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của văn 

bản theo đúng quy định pháp luật.  Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện đăng tải dự thảo Luật Đất đai và và dự thảo các văn bản quy phạm 

pháp luật được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản gửi đăng tải, xin ý kiến trên 

Trang Thông tin điện tử huyện; gửi văn bản trên hệ thống văn bản chỉ đạo điều 

hành theo quy định. 

Tổ chức 02 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cho 60 đại biểu 

là công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn (trong đó có nội dung 

về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật). In sao, 

cấp phát 60 quyển tài liệu nghiệp vụ cấp phát cho đại biểu dự hội nghị. 

4.2. Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 

Ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 21/10/2022 triển khai thực 

hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 

Tham nưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 01 hội nghị trực tuyến triển khai 

Đề án tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện tại 32 điểm cầu (01 điểm cầu tại UBND 

huyện, 31 điểm cầu tại UBND các xã, thị trấn) cho 1.658 đại biểu là thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ 

dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - 

xã hội thôn, tổ dân phố. 

Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang tổ chức 

02 hội nghị tập huấn điểm tiếp cận trợ giúp pháp lý cho 319 đại biểu là cán bộ thôn, 

người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư trên địa bàn 15 xã: Trung Yên, Minh 

Thanh, Tân Trào, Lương Thiện, Kháng Nhật, Hợp Hòa, Đông Lợi, Hồng Lạc, Quyết 

Thắng, Vân Sơn; Tam Đa, Chi Thiết, Văn Phú, Trường Sinh, Đồng Quý dự hội nghị. 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện phối hợp 

Công an huyện thực hiện sản xuất, phát sóng 02 tin, bài tuyên truyền liên quan 

đến Đề án 06 trên hệ thống Sóng truyền thanh của huyện. Duy trì 5 mục, trong đó 

có Mục "Văn bản - Chính sách mới" 4 số/tháng; Mục "Chuyển đổi số" 2 số/tháng 

để tuyên truyền lồng ghép các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các 

ngành về Đề án 06. Duy trì Trang thông tin điện tử của huyện đường link kết nối 

các chuyên mục thực hiện tuyên truyền PBGDPL: “Pháp luật – An ninh - Quốc 

phòng” http://sonduong.gov.vn/GroupNews/4/An-ninh-quoc-phong.html; Luật 

tiếp cận thông tin http://sonduong.gov.vn/GroupNews/43/tiep-can-thongtin.html; 

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật 

                                           
8 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Nội vụ huyện; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Quyết định số 

02/2024/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra 

huyện; Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 bãi bỏ 02 quyết đinh quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân huyện Sơn Dương ban hành. 
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http://sonduong.gov.vn/Layykien_VBQPPL.aspx; Cơ sở dữ liệu văn bản pháp 

luật http://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/Home.aspx”. Thiết lập trang thông tin điện 

tử mạng xã hội Zalo, facebook như “Dòng Sông Phó Đáy”; “Công an huyện Sơn 

Dương”; “HộilhpnhuyệnSơndương”. Qua đó giúp cán bộ, doanh nghiệp, Nhân 

dân trong huyện tiếp cận, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ chấp hành pháp 

luật, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn 

an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. 

4.3. Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, giai đoạn 2024-2030” 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản thực hiện Đề án: 

- Ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 21/5/2024 về thực hiện Quyết 

định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn huyện. 

- Ban hành Văn bản số 795/UBND-TP ngày 05/4/2024 về việc kiện toàn 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 15/4//2024 

về việc công nhận 52 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, huyện Sơn Dương (Trong 

đó có 16 người là dân tộc thiểu số; 07 người có trình độ chuyên môn luật); Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành quyết định công nhận 851 tuyên 

truyền viên pháp luật cấp xã (Trong đó có 195 tuyên truyền viên là nữ; 356 người 

là dân tộc thiểu số; 119 người có trình độ chuyên môn luật).  

- Ban  hành Văn bản số 646/UBND-TP ngày 22/3/2024 về việc tăng cường 

phổ biến, giáo dục pháp luật, 100% báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền 

viên pháp luật cấp xã được tập huấn nghiệp vụ, chủ động cập nhật, bổ sung kiến 

thức pháp luật mới, chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực công tác và thực hiện tốt 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa bàn. 

Ngày 11/7/2024, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kết nối điểm cầu 

trực tuyến tại UBND huyện, cử 100% Báo cáo viên pháp luật cấp huyện được 

công nhận tại Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện dự hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp 

luật do Bộ Tư pháp tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

Chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với Phòng Tư pháp; Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội và Công an huyện tổ chức 02 lớp tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho 150 đại biểu của các xã, thị trấn9. 

Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, công an 

huyện và UBND các xã Đông Thọ, Phúc Ứng tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, 

                                           
9Thị trấn Sơn Dương, Minh Thanh, Tân Trào, Tú Thịnh, Phúc Ứng, Văn Phú, Vân Sơn, Quyết Thắng. 
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phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 181 đại biểu là nhân dân đại diện các hộ 

gia đình dân tộc Mông tại thôn Tân An, xã Đông Thọ, thôn Tân Thượng, xã Phúc 

Ứng, huyện Sơn Dương. 

4.4. Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”  

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 

05/6/2024 về thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn huyện và 03 văn bản10 chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn. 

Tổ chức 01 hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 

17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện 

tại 32 điểm cầu (01 điểm cầu tại UBND huyện, 31 điểm cầu tại UBND các xã, thị 

trấn) cho 1.658 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã; Bí 

thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thôn, tổ dân phố. 

Thực hiện lựa chọn chỉ đạo điểm hòa giải ở cơ sở đối với 03 đơn vị (UBND 

các xã: Lương Thiện, Đông Thọ, Đông Lợi).  

Ngày 22/5/2024, phối hợp với  Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp 

vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho 150 đại biểu là lãnh đạo UBND xã, Chủ tịch Mặt 

trận tổ quốc, công chức Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch xã và Tổ trưởng Tổ 

hòa giải các xã Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, Bình Yên, Lương Thiện, Tú 

Thịnh, Hợp Thành, Tân Thanh và Thị trấn Sơn Dương 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đông Thọ và xã Đông Lợi tổ chức 02 

hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải 

ở cơ sở cho 167 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở tại 

02 xã Đông Thọ và xã Đông Lợi. 

4.5. Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật 

tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" 

Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định 

số 2307/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 về thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực 

hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 

giai đoạn 2021 - 2027". 

                                           
10Văn bản số 1048/UBND-TP ngày 30/4/2024 về tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 -2030"; Văn bản số 1471/UBND-TP ngày 

06/6/2024 về chỉ đạo hoạt động điểm hòa giải ở cơ sở; Văn bản số 2009/UBND-TP ngày 26/7/2024 về thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở; Văn bản số 2185/UBND-TP ngày 13/8/2024 xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở.   
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Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo Đề án 1371 huyện 

xây dựng ban hành 06 văn bản thực hiện Đề án11. Ban chỉ huy quân sự huyện phối 

hợp với Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 09 buổi tuyên 

truyền pháp luật trực tiếp về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng chống bạo lực 

gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng chống ma túy năm 2021; Luật Dân 

quân tự vệ cho 330 đại biểu là Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó quân sự xã, lực lượng 

dân quân tại các xã (Đông Thọ, Phúc Ứng, Sơn Nam, Vĩnh Lợi, Thượng Ấm, thị 

trấn Sơn Dương, Hợp Thành, Minh Thanh, Tú Thịnh);  

Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội cựu chiến binh 

huyện ban hành Quy chế phối hợp số 352/QC-BCH-PTP - HCCB ngày 29/3/2024 

quy chế phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và 

xây dựng pháp luật về quân sự quốc phòng trên địa bàn huyện; Ban chỉ huy Quân 

sự các xã, thị trấn phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch cùng cấp tổ chức 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp 

luật tại cơ sở cho hơn 3000 công dân, với các nội dung: Luật nghĩa vụ Phòng thủ 

dân sự. 

Ban CHQS huyện đã phối hợp với các Trường trung học phổ thông trên địa 

bàn huyện Sơn Dương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 156/KH-BCH ngày 15/3/2024 

về phối hợp tổ chức tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh quân sự cho 650 em học 

sinh học sinh trung học phổ thông về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt 

Nam, của LLVT Quân khu, tỉnh, huyện, đơn vị; phổ biến, tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp quân sự. 

4.6. Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn 

với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng 

Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” 

Chỉ đạo Công an huyện ban hành Kế hoạch số 522/KH-CAH-TH ngày 

26/02/2024 triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của 

lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” năm 2024; Kế hoạch số 

512/KH-CAH-TH ngày 26/02/2024 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

lực lượng công an Sơn Dương năm 2024; tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật cho 710 lượt đại biểu là cán bộ chiến sỹ công an huyện, 

công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nội dung tuyên truyền: Luật Giao 

thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Luật 

                                           
11 Kế hoạch số 02/KH-BCH ngày 22/6/2023 về việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân 

đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; 

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 21/5/2023 tuyên truyền luật Nghĩa vụ Quân sự trong tổ chức khám bệnh, cấp thuốc 

miễn phí, kết hợp làm công tác dân vận tại xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương; Kế hoạch số 04-KH-BCĐ ngày 

15/12/2023 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền luật Phòng thủ dân sự; Kế hoạch số 04-KH-BCĐ ngày 

29/01/2024 về việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở" năm 2024; Kế hoạch số: 08/KH-BCĐ 

ngày 12/5/2024 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự năm 2023. Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 14/6/2024 về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho quân nhân dự bị trên địa bàn. 
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Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các quy định pháp luật về 

đấu tranh “Tà đạo”, “đạo lạ”; phối hợp với Truyền hình Công an tỉnh, Phòng 

PX03 công an Tỉnh xây dựng phóng sự “Hoa nở trên những bản mông” tại thôn 

Tân An, xã Đông Thọ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng 

bào dân tộc Mông tại thôn Tân An, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương; 

5. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL  

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 2642/UBND-TP 

ngày 26/10/2023 về việc hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình về phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả; Văn bản số 2185/UBND-TP 

ngày 13/8/2024 về việc xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành Quyết định số 151/QĐ-

HĐPH ngày 30/12/2023 công nhận 13 mô hình điểm hình về PBGDPL hoạt động 

có hiệu quả của 13 xã12 và 09 mô hình điểm hình về hoạt động công tác hòa giải 

ở cơ sở có hiệu quả của 09 xã13
 trên địa bàn huyện. 

6. Kết quả triển khai công tác hòa giải ở cơ sở  

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: Tham mưu UBND huyện ban  hành 

08 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở14. Chủ tịch UBND huyện 

ban hành Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 Công nhận Tập huấn 

viên cấp huyện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, gồm 13 tập huấn viên. 

- Việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải: Ủy ban nhân dân huyện chú trọng 

chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở trên địa 

bàn theo quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP 

ngày 27/02/2014 của Chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hoà giải ở cơ sở. Kết quả: Tổng số tổ hoà giải trên địa bàn huyện giảm còn 

400tổ/400 thôn, tổ dân phố; tổng số Hòa giải viên: 2.385 người. 

Việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã củng 

cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 400 tổ hòa giải ở cở sở/400 thôn, 

tổ dân phố; tổng số hòa giải viên 2.385 người.  

Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tổ chức 19 hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật 4.254 lượt đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở. 

                                           
1213 xã, gồm: Sơn Nam, Hồng Lạc, Hợp Thành, Thiện Kế, Ninh Lai, Vĩnh Lợi, Đông Thọ, Tú Thịnh, Đại 

Phú Hợp Hòa và xã Tam Đa. 
1309 xã, gồm: Hồng Lạc, Thiện Kế, Hợp Hòa, Ninh Lai, Đại Phú, Cấp Tiến, Tam Đa, Tân Trào. 
14 Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 10/02/2023 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 

12/5/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Văn bản số 635/UBND-TP ngày 30/3/2023 

về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai 

đoạn 2018-2022; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/02/2024 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Văn bản số 1048/UBND-TP ngày 30/4/2024 về 

tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2024 -2030"; Văn bản số 1471/UBND-TP ngày 06/6/2024 về chỉ đạo hoạt động điểm hòa giải ở cơ sở; Văn 

bản số 2009/UBND-TP ngày 26/7/2024 về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Văn bản số 2185/UBND-TP ngày 

13/8/2024 xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.  



 16 

Thành lập Đội thi Hòa giải viên giỏi huyện Sơn Dương tham dự Hội thi 

Hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức; kết quả Đội thi huyện Sơn Dương 

đạt giải Nhì. 

Kết quả hòa giải: Tổng số vụ việc phát sinh phải hoà giải: 586 vụ, trong đó: 

Số vụ việc đã thực hiện hòa giải: 586 vụ; Số vụ việc hòa giải thành: 528/586 vụ, 

đạt tỷ lệ 90,10 %.  

 7. Kết quả triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 7555/QĐ-CT 

ngày 22/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương về thành lập Hội đồng 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Sơn Dương năm 2023; Quyết định số 

188/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 và 07 văn bản (02 quyết định. 01 kế hoạch, 03 công văn)15 

chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn huyện. Kết quả: 

 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đánh giá, chấm điển kết quả thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đảm bảo theo quy định và ban hành Quyết định 

công nhận 2416 xã, 01 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, tuy nhiên 

trong năm có 06 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm các xã (Tú Thịnh, Tân 

Thanh, Sơn Nam, Vĩnh Lợi, Đại Phú, Tam Đa) vì có 06 cán bộ, công chức là người 

đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật 

trong thi hành công vụ. 

8. Công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành 05 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác hỗ 

trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa17.  Tổ chức 01 cuộc đối thoại 

                                           
15Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 10/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Văn bản số 840/UBND-TP ngày 21/4/2023 về việc 

thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Văn bản số 1786/UBND-TP ngày 28/7/2023 

về việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Văn bản 

số 2624/UBND-TP ngày 24/10/2023 tự kiểm tra, báo cáo kết quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023; Quyết định số 7555/QĐ-CT ngày 22/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương về thành 

lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Sơn Dương năm 2023; Quyết định số 7730/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2023 khen thưởng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở. 
16Gồm các xã: Hợp Hòa, Văn Phú, Hồng Lạc, Ninh Lai, Thiện Kế, Phúc Ứng, Chi Thiết, Đồng Qúy, 

Kháng Nhật, Trung Yên, Tân Trào, Trường Sinh, Thượng Ấm, Lương Thiện, Bình Yên, Hào Phú, Đông Lợi, Cấp 

Tiến, Đông Thọ, Hợp Thành, Phú Lương, Quyết Thắng, Minh Thanh, Vân Sơn và thị trấn Sơn Dương. 
17 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 05/8/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp huyện về tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đối thoại tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc với cộng đồng doanh nghiệp, công bố chỉ số (DDCI) năm 2022; Chương trình công tác số 

04/CTr-BCĐ, ngày 01/4/2023 về công tác của Ban chỉ đạo thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện về 

chương trình công tác của ban chỉ đạo huyện năm 2023; Văn bản số 1466/UBND-KSTT ngày 27/6/2023 về việc cải 

cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; Văn bản số 803/UBND-TP ngày 05/4/2024 tham gia ý kiến 

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2305/UBND-TP ngày 21/8/2024 về việc thực hiện Quyết định số 11/2024/QĐ-

UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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với 95 đại biểu tham dự, cung cấp cho đại biểu các tài liệu về các chuyên đề pháp 

luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc 

thực thi pháp luật.  Tổ chức 04 hội nghị trực tuyến triển khai các Luật được Quốc 

hội khoá XV thông qua tại kỳ họp cho đại biểu đại diện Hội Doanh nghiệp 

huyện, In sao, cấp phát quyển tài liệu đề cương tuyên truyền luật cấp cho các 

đại biểu dự hội nghị làm tài liệu tuyên truyền đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong Hội Doanh nghiệp. 

Tăng cường thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; xây 

dựng 01 trang Zalo, phục vụ công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin thực hiện nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DCI ( Tên truy cập: Sơn Dương - Kiến tạo 

môi trường đầu tư kinh doanh ) với các thành phần tham gia tương tác gồm Thường 

trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo 

Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí trong Ban chỉ 

đạo thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh huyện, các thành viên Tổ giúp việc 

của Ban chỉ đạo huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo Hội doanh nghiệp huyện, các thành viên Hội doanh 

nghiệp huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn, các HTX, các hộ kinh doanh tiêu biểu; 

lãnh đạo các Ngân hàng trên địa bàn huyện. 

Lãnh đạo UBND huyện chủ động gặp gỡ, trao đổi tháo gỡ các khó khăn vướng 

mắc, giải đáp các kiến nghị đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

Hướng dẫn Công ty TNHH Sung Lim Vina hoàn thiện thủ tục đất đai để xây dựng 

Nhà máy tại Khu Công nghiệp Sơn Nam; Công ty cổ phần Woodland Tuyên Quang 

khảo sát lập dự án Khu lâm viên Hồ Hoa Lũng, xã Đại Phú; Công ty cổ phần TNG 

Holding hoàn thiện quy hoạch Khu đô thị mới bên bờ sông Phó Đáy Thị trấn Sơn 

Dương; Công ty cổ phần Mỹ Hưng Hot spring khảo sát lập dự án Khu đô thị mới tại 

Thị trấn Sơn Dương và xã Sơn Nam; Công ty cổ phần Flamingo khảo sát dự án khu 

đô thị sinh thái tại Thị trấn Sơn Dương và Khu làng văn hoá du lịch tại Tân Trào, 

Công ty Chung hak F&C khảo sát dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm đông lạnh tại 

Cụm Công nghiệp Phúc Ứng...  

Tiếp nhận các ý kiến của các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Đất đai 

lĩnh vực Ngân hàng, Xây dựng, Thủ tục hành chính, Thuế, Môi trường  và đã giao 

cho các cơ quan, đơn vị giải đáp, trả lời bằng văn bản của đối với những khó khăn 

vướng mắc của doanh nghiệp trong các lĩnh vực. 

9. Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ cơ sở, 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 

1674/QĐ-UBND ngày 15/4//2024 về việc công nhận 52 Báo cáo viên pháp luật 

cấp huyện, huyện Sơn Dương, trong đó có 16 người là dân tộc thiểu số; 07 người 

có trình độ chuyên môn luật; Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 11/7//2024 về 

việc công nhận Tập huấn viên cấp huyện, huyện Sơn Dương, gồm 14 người, trong 

đó các cơ quan (Ban chỉ huy quân sự huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa 

án nhân dân huyện) mỗi cơ quan cử 01 người tham gia tập huấn viên cấp huyện; 

Quyết định số 7555/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 về việc thành lập hội đồng đánh 
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giá tiếp cận pháp luật huyện Sơn Dương, gồm 14 người, Phó chủ tịch UBND 

huyện là chủ tịch Hội đồng. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành quyết định công nhận 

854 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, trong đó có 195 tuyên truyền viên là nữ; 

356 người là dân tộc thiểu số; 119 người có trình độ chuyên môn luật; củng cố, 

kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 400 tổ hòa giải ở cở sở/400 thôn, tổ 

dân phố; tổng số hòa giải viên 2.385 người (1.733 nam, 652 nữ), có 53 người có 

trình độ chuyên môn luật. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 01 

hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

52 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 

10. Kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ cơ sở, cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật  

10.1. Kinh phí được bố trí cho công tác PBGDPL: Hằng năm, Ủy ban nhân 

dân huyện giao kinh phí cho các cơ quan đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước phân bổ thường xuyên thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn:  

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện: Do nguồn 

kinh phí của huyện còn khó khăn, chưa bố trí kinh phí riêng cho hoạt động của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện mà giao chung trong kinh phí hoạt động 

nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Tư pháp mỗi năm 150 triệu đồng. Trong kỳ báo 

cáo, phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động PBGDPL, cụ thể trong kỳ báo cáo, 

đã chi cho hoạt động PBGDPL 95.076.000 đồng (năm 2023 = 50.076.000 đồng; 

năm 2024 = 45.000.000 đồng);  

- Kinh phí phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật là 5.000.000 đồng/đơn vị/năm, tổng kinh phí đã giao là 

310.000.000 đồng (năm 2023 = 155.000.000 đồng; năm 2024 = 155.000.000 đồng).  

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước phân bổ cho các chương trình, đề án: Do 

nguồn kinh phí của huyện còn khó khăn, chưa bố trí kinh phí riêng cho từng 

chương trình, đề án; các cơ quan thành viên Hội đồng, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện lồng ghép với hoạt động PBGDPL theo lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, 

đơn vị được giao. 

+ Đề án số 96/ĐA-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc 

Mông trên địa bàn huyện Sơn Dương giai đoạn 2022-2026, giao kinh phí: 

27.731.000 đồng, trong đó: Phòng Tư pháp huyện được cấp 15.076.000 đồng để 

thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật và trợ giúp pháp lý tại thôn Tân An, xã Đông 

Thọ và thôn Tân Thượng, xã Phúc Ứng; Phòng Nội vụ huyện được cấp 12.655.000 

đồng để phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại thôn Tân An, 

xã Đông Thọ, thôn Tân Thượng, xã Phúc Ứng. 
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+ Đề án 1371: "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham 

gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp 

luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027", do Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì theo 

dõi, thực hiện, được cấp trên thông báo cấp 50.000.000 đòng cho hoạt động thực 

hiện Đề án. 

- Kinh phí từ nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia: Phòng Dân tộc 

huyện được cấp tổng số kinh phí: 1.278.711.000 đồng, Trong đó:  

+ Tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi” Phòng Dân tộc huyện được 

cấp: 1.088.794.000 đồng, trong đó: Nguồn vốn năm 2022 chuyển 2023 thực hiện: 

85.172.000 đồng; Năm 2023: 472.622.000 đồng; năm 2024: 531.000.000 đồng.  

+ Tiểu dự án 1, Dự án 10:  “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát 

huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và 

tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” , Phòng Dân 

tộc huyện được cấp: 189.917. 000 đồng, trong đó: Năm 2023: 45.843.000 đồng; 

năm 2024: 144.074.000 đồng. 

- Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL: Hàng năm, Hội Luật 

gia huyện cử các Luật gia tham gia phối hợp với UBND huyện, Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện tham gia hoạt động 

phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật cho hội viên và Nhân dân; cử Luật 

gia tham gia Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tham gia tuyên truyền viên pháp 

luật cấp xã; tham gia Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở theo quy định. 

10.2.  Kinh phí được bố trí cho công tác hòa giải ở cơ cơ sở: Hằng năm, Ủy ban 

nhân dân huyện giao kinh phí cho Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn từ 

nguồn ngân sách nhà nước phân bổ thường xuyên thực hiện công tác hòa giải ở cơ cơ 

sở trên địa bàn: 

- Cấp huyện: Do nguồn kinh phí của huyện còn khó khăn, hàng năm, UBND 

huyện giao kinh phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Tư pháp mỗi 

năm 150 triệu đồn, trong kỳ báo cáo, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện sử dụng kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở 99.498.000 đồng, trong 

đó, năm 2023 = 56.498.000 đồng; năm 2024 = 43.000.000 đồng.  

- Cấp xã: Tổng kinh phí đã giao: 1.600.000.000 đồng, trong đó: Kinh phí 

bố trí cho hoạt động của Tổ hòa giải là 1.052.300.000 đồng; kinh phí cho thù lao 

vụ việc hòa giải là 547.700.000 đồng. 

(Có biểu thống kê kèm theo) 

+  Kinh phí từ ngân sách nhà nước phân bổ cho các chương trình, đề án: Không có. 

+  Kinh phí từ nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia: Không có. 

+  Huy động nguồn lực xã hội cho công tác Hòa giải ở cơ sở: Không có. 
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10.3. Kinh phí được bố trí cho công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật: Hằng năm, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện sử dụng 

kinh phí cho hoạt động thẩm định xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 

Tổng kinh phí: 4.240.000 đồng (năm 2023 = 2.120.000 đồng; năm 2024 = 

2.120.000 đồng).  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa 

bàn huyện đã được các cấp Uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo 

triển khai thực hiện có hiệu quả, với nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật đa 

dạng, phong phú và phát huy hiệu quả cao; các đơn vị từ huyện đến cơ sở đã xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương; tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, đơn vị tìm hiểu pháp luật, trao đổi thông tin nghiệp vụ chuyên môn, góp 

phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực ngành được phân 

công phụ trách. Thực hiện tốt các chương trình, đề án, chương trình phối hợp, kế 

hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, tuyên truyền thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, qua đó đã củng cố thêm 

mối quan hệ, tình đoàn kết của cộng đồng dân cư nơi cư trú; góp phần giữ vững 

ổn định tình hình an ninh nông thôn, vùng dân tộc, góp phần giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Một số cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp chưa chủ động tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật theo lĩnh vực ngành, chuyên môn quản lý, dẫn đến hiệu quả 

phổ biến pháp luật chưa cao; ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá 

nhân còn hạn chế, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. 

- Vai trò tham mưu của Cơ quan Thường trực Hội đồng có nội dung còn 

chế, việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với cơ quan thành viên chưa được thực 

hiện thường xuyên. 

- Một số Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã còn 

hạn chế về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 - Việc chấp hành chế độ báo cáo của một số đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

chưa nghiêm, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định. 

- Việc đảm bảo kinh phí cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nói 

chung, kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện còn hạn chế; 

chưa đáp ứng được đầy đủ so với yêu cầu của hoạt động phổ biến, GDPL trong 

giai đoạn hiện nay. 

2.2. Nguyên nhân 

- Một số công chức, viên chức chuyên môn của cơ quan, đơn vị, UBND cấp 

xã được giao phụ trách, tham mưu Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ 
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quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động nghiên cứu sâu, rộng, khảo sát, đánh giá 

tình hình phổ biến, GDPL theo lĩnh vực ngành phụ trách để có giải pháp nâng cao 

hiệu quả của công tác PBGDPL. 

- Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng hiện có ¾ biên chế 

được giao (thiếu 01 người); 01 Trưởng phòng và 02 chuyên viên (01 đồng chí 

được phân công trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế Một cửa 

của UBND huyện vào các ngày làm việc trong tuần; 01 chuyên viên kiêm nhiệm 

thành viên Ban tiếp công dân của UBND huyện tham gia trực tiếp công dân vào 

các ngày 10, 20 hàng tháng và được phân công trực tiếp công dân vào ngày thứ 

4 hàng tuần), vì vậy cũng ảnh hưởng nhiều đến việc tham mưu, thực hiện nhiệm 

vụ công tác tư pháp nói chung và hoạt động của cơ quan Thường trực Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện. 

- Do nguồn kinh phí của huyện còn khó khăn, chưa bố trí kinh phí riêng cho 

hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện mà giao chung trong kinh phí 

hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Tư pháp; chưa phân bổ được kinh 

phí riêng cho các cơ quan thành viên Hội đồng để thực hiện hoạt động PBGDPL, 

nên ảnh hưởng đến hình thức, hiệu quả của hoạt động PBGDPL. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CUỐI 

NĂM 2024 

 1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại kỳ họp thứ 7; tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp 

luật năm 2024. 

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện. 

3. Tham mưu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các 

tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng cấp cã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.  

4. Kiểm tra hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Sơn Dương trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Báo cáo) 

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó CVP HĐND, UBND huyện 

- UB MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chuyên viên NC; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG PBGDPL 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Thị Nhị Bình 
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